
              

UBND HUYỆN AN LÃO      

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁT TRANG      

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2023 - 2024 

  

STT TÊN CÁC KHOẢN THU 

Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5 

Ghi chú Mức 

thu/HS 

Mức 

thu/HS 

Mức 

thu/HS 

Mức 

thu/HS 

Mức 

thu/HS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Các khoản thu theo VB             

1 BHYT (Theo quy định của  NN ) 
     

46,935  

     

563,320  

    

563,320  

     

563,320  

     

563,320  
Hoàn thành trong tháng 9- L1; tháng 11-L2,3,4,5 

(Lớp 1 thu theo tháng) 

2 
Quü Vßng tay bÌ b¹n 40 000 

®/n¨m 
  Thu tháng 12/2023 

II Các khoản thu dịch vụ hỗ trợ các hoạt động GD 

1 Tiếng anh tăng cường Khối 5         
     

130,000  

 Phí tiền học theo tháng và thu theo tháng - Thực 
hiện từ tháng 9 đối với những Hs có PHHS đăng 

ký 

2 Dạy học Tin học  
     

64,000  

       

64,000  
    

       

64,000  

3 Tiếng anh tự chọn ( Khối 1+2) 
     

80,000  

       

80,000  
      

4 TA có yếu tố người nước ngoài K1,2,3 
   

140,000  

     

140,000  

    

140,000  

     

140,000  
  

5 Toán tư duy K3,4     
      

40,000  

       

40,000  
  

6 Ký năng sống( Khối 1+2+3+4+5) 
     

40,000  

       

40,000  

      

40,000  

       

40,000  

       

40,000  

7 Hỗ trợ CSVC, điện nước 
     

30,000  

       

30,000  

      

30,000  

       

30,000  

       

30,000  
 Tiền học phí thu theo tháng - Thực hiện từ tháng 

9 

8 Trông tiết ngoài giờ chính khoá           
8000 đ/ 1giờ theo TKB thực dạy cuả các khối lớp 

(Không quá 5giờ/tuần) - Thực hiện từ tháng 9 



9 Thu tiền trông xe đạp (20.000đ/HS/ tháng)  Đối với Hs đăng ký đi xe đạp  Thu theo tháng từ tháng 9 

10 Nước uống (10 000 đ/tháng) 
     

90,000  

       

90,000  

      

90,000  

       

90,000  

       

90,000  
Thu tháng 11 (Kỳ 1), Tháng 4 (Kỳ 2) 

 

             An Lão, ngày 2 tháng 10 năm 2028 

 

            

 

    

 


